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Điểm từng phần Tổng điểm 

Điểm phần 1 Điểm phần 2 

 
  

I. Trắc nghiệm: Học sinh ghi kết quả vào cột đáp án 

Câu Câu hỏi Đáp án 

1 
Tính: 

1 1 1 1
1 1 1 1

2 3 4 5

       
             

       
 

 

2 Tìm x, y để: 17 5x y  chia hết cho cả 2, 5 và 9.  

3 Trung bình cộng số tuổi của hai mẹ con hiện nay là 24 tuổi. Mẹ hơn con 

30 tuổi. Tuổi con hiện nay là: 

 

4 Từ các chữ số: 1; 2; 4; 5; 6 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số khác 

nhau? 

 

5 Một xưởng may dự định làm 75000 sản phẩm trong 1 tuần. Trên thực tế 

họ đã làm được 86250 sản phẩm. Hỏi xưởng may đã vượt mức kế hoạch 

bao nhiêu phần trăm? 

 

6 
Hai số có tổng là 99. Biết 

1

3
 số thứ nhất bằng 

2

5
 số thứ hai. Tìm số thứ 

nhất. 

 

7 Một xe ô tô đi từ thành phố A lúc 6 giờ 35 phút đến thành phố B lúc 9 

giờ 45 phút cùng ngày, giữa đường nghỉ 55 phút để trả và đón khách. 

Tính quãng đường từ thành phố A đến thành phố B. Biết vận tốc xe ô tô 

là 46km/giờ. 

 

8 Thời gian để một vòi nước chảy đầy bể là 4 giờ. Người ta phát hiện dưới 

đáy  bể có một lỗ hổng, nếu bể chứa đầy nước thì sau 16 giờ lỗ hổng này 

sẽ làm cạn bể. Hỏi khi chưa bịt được lỗ hổng và bể không chứa nước thì 

cần bơm trong bao lâu để đầy bể nước? 
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9 Cho hình thang vuông có đáy bé 15cm, đáy lớn gấp đôi đáy bé, chiều cao 

bằng đáy bé. Tính diện tích hình thang đó. 

 

10 Tính diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên:  

 

 

II. Tự luận: Học sinh trình bày chi tiết cách giải các bài toán sau:  

Câu 11. Hai ô tô xuất phát từ A và B cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Quãng đường AB dài 

162km. Sau 2 giờ chúng gặp nhau. 

a) Tìm vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc xe đi từ A bằng 
4

5
 vận tốc xe đi từ B. 

b) Hai ô tô gặp nhau tại điểm C. Tính độ dài quãng đường AC. 
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Câu 12. Một đội thợ trong 3 ngày phải cày xong cánh đồng có diện tích 4ha. Ngày thứ nhất, đội 

thợ cày được 25% diện tích cánh đồng. Ngày thứ hai cày được 40% diện tích còn lại. Tính diện 

tích cánh đồng đội đó cày được trong mỗi ngày. 
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